
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:         /TB-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày     tháng     năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời cung cấp báo giá một số loại đồ dùng, công cụ, dụng cụ phục vụ 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

 

Kính gửi:     Các cửa hàng bách hóa tổng hợp cung cấp đồ 

dùng, công cụ, dụng cụ 

 

        Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua một số loại đồ dùng, công 

cụ, dụng cụ sử dụng trong tháng 5/2023, cụ thể: 

 (Có danh mục và số lượng cụ thể đính kèm) 

Đề nghị các Cửa hàng báo giá cho đơn vị (báo giá đã bao gồm thuế, phí 

vận chuyển) theo địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường 

Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 

17/5/2023. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy 
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng Kế hoạch TH (Đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu: VT, TC-HC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC ĐỒ DÙNG, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ THÁNG 5/2023 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-BVĐK ngày     tháng 5 năm 2023) 

STT Tên hàng Quy cách, chất liệu Xuất xứ  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

1 Dây dứa 
Chất liệu: nhựa PP 

hoặc PE 
Việt Nam Cuộn 3   

2 
Khóa dây Việt 

Tiệp 

Chất liệu: hợp kim; 

Chiều dài dây khóa: 

64cm 

Việt Nam Cái 1   

3 
Cây nilon Rạng 

đông 

Chất liệu: nilon,  Màu: 

trắng đục, dài 1,2m 
Việt Nam Cây 3   

4 Thảm nỉ lau chân 
Chất liệu: nỉ   

 KT: 40x60cm 
Việt Nam Cái 4   

5 
Cân sức khỏe 

Nhơn Hòa 

Kích thước: 290 x 265 

x 65mm  

Khối lượng: 100kg              

Mặt kính nhựa PC 

trong suốt  

Tấm lót, bảng tham 

khảo: nhựa ABS  

Việt Nam Cái 1   

6 Khăn mặt Ki ba 
Chất liệu: Bông               

 KT: 45x30cm 
Việt Nam Cái 28   

7 
Bộ cốc uống nước 

đế hoa 

Chất liệu: thủy tinh; 

Thể tích: 200ml; Hộp: 

6 cái 

Việt Nam Hộp 11   

8 

Bình đun nước siêu 

tốc Saiko KT-

2178S   

Dung tích: 1,7 lít 

Chất liệu: Vỏ ngoài, 

Ruột Inox 304, Công 

suất: 1500W 

Trung 

Quốc 
Cái 1   

9 
Xô nhựa 5L Song 

Long 

Chất liệu: nhựa PP ; 

Loại có quai xách, có 

nắp      

Việt Nam Cái 11   

10 Giấy vệ sinh Posy 

Bịch 12 cuộn 3 lớp - 

có lõi Nguyên liệu: 

100% bột giấy nguyên 

sinh - Định lượng : 13 

gsm - Chiều dài cuộn: 

41m - Chiều cao cuộn: 

98mm 

Việt Nam Bịch 15   



STT Tên hàng Quy cách, chất liệu Xuất xứ  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

11 

Bình thủy điện 

sharp KP-Y32PV-

CU  

Dung tích: 3 lít 

Công suất: 700W 

Chất liệu: Ruột bình 

Thép không gỉ, vỏ 

bình Nhựa  

Kích thước:(Ngang 

21.8 cm - Cao 35.5 cm 

- Sâu 29 cm ) 

Thái Lan Cái 1   

12 
Chổi nhựa cán 

inox 

Chiều dài chổi sau khi 

lắp ráp : 100cm -Cán 

chổi bằng kim loại   

Việt Nam Cái 26   

13 
Thảm xốp ghép lót 

sàn Âu Lạc 

Quy cách đóng gói: 1 

cốp 4 tấm. Chất liệu: 

Xốp EVA( hạt nhựa 

nguyên sinh). KT: 

60x60cm. Độ dày: 

10mm 

Việt Nam Miếng 10   

14 Chổi tre   Việt Nam Cái 2   

15 Chổi công nghiệp  

Cây lau nhà công 

nghiệp 60 cm, gồm có 

1 khung và tấm lau 

Việt Nam Cái 4   

16 Chổi chít có cán   Việt Nam Cái 34   

17 Cán chổi inox 
Chất liệu: Inox                           

Dài: 1,2m 
Việt Nam Cái 5   

18 
Xà phòng omo 1,2 

kg 

Túi đỏ, dạng bột. KLT: 

1.2kg 
Việt Nam Túi 65   

19 
Xà phòng omo túi 

400 gram 

Túi đỏ, dạng bột. KLT: 

400g 
Việt Nam Túi 69   

20 
Xà phòng thơm 

Lifebuoy 
Dạng: bánh; KL:90g Việt Nam Bánh 41   

21 Chổi phất trần 

Cán nhựa, chất liệu 

nilon                   

Dài:60cm 

Việt Nam Cái 2   

22 Vim tẩy vệ sinh  

Dung tích: 900ml, 

Dạng lỏng 

Đóng gói: Chai 

Việt Nam Chai 29   

23 Okay vệ sinh  

Dung tích: 960ml, 

Dạng lỏng 

Đóng gói: Chai 

Việt Nam Chai 50   



STT Tên hàng Quy cách, chất liệu Xuất xứ  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

24 
Nước lau sàn 

Sunlight 

Dung tích:1000ml, 

Dạng lỏng 

Đóng gói: Chai 

Việt Nam Chai 62   

25 
Nước rửa chén 

Sunlight  

Dung tích:750ml, 

Dạng lỏng 

Đóng gói: Chai 

Việt Nam Chai 21   

26 Nước lau kính Cif  

 Đặc tính: Trong suốt, 

không vệt sọc, chống 

bám bụi - Dung tích: 

560ml 

Việt Nam Chai 18   

27 
Nước rửa tay 

Lifebouy 

Dung tích: 500ml, 

Dạng lỏng 

Đóng gói: Chai 

Việt Nam Chai 31   

28 
Tẩy đa năng 

Sunlife 
Dạng: kem, 500ml Việt Nam Chai 11   

29 Phớt cọ xanh 

Kích thước: 15 x 20 x 

1 cm - Chất liệu: Sợi 

cước hoạt tính - Màu 

sắc: Xanh lá 

Việt Nam Cái 13   

30 Găng tay  

Chất liệu: Cao su Độ 

dài: 400 mm, Màu sắc: 

Kem, Độ dày : 55 (x 

0,01mm) 

Việt Nam Đôi 15   

31 
Củ sợi lau nhà Sơn 

Tiến 

Chất liệu: nhựa PP và 

cotton;  Màu: trắng                                                  
Việt Nam Cái 10   

32 Cọ sắt 
Vật liệu: Thép không 

rỉ 
Việt Nam Cái 13   

33 Bàn chải  giặt 
KT: 12.5x4.5x4cm, 

Chất liệu: Nhựa, cước 
Việt Nam Cái 8   

34 
Cây lau kính đa 

năng 

Kích thước:Tay gạt 

kính 35cm, Bông lau 

kính: 35cm. Chất liệu: 

Tay gạt: inox, Bông 

lau kính cotton 

Việt Nam Cái 2   

35 Tạp dề 
Chất liệu: vải chống 

thấm 2 lớp, Dài 1m 
Việt Nam Cái 5   

36 Pin tiểu con Én  
Quy cách: 1 vỉ 2 viên, 

Hiệu điện thế: 1.5V 
Việt Nam Đôi 15   

37 
Pin tiểu 2A 

PANASONIC 

Quy cách: 1 vỉ 2 viên, 

Hiệu điện thế: 1.5V 
Việt Nam Đôi 23   



STT Tên hàng Quy cách, chất liệu Xuất xứ  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

38 
Pin tiểu 3A 

PANASONIC 

Quy cách: 1 vỉ 2 viên, 

Hiệu điện thế: 1.5V 
Việt Nam Đôi 38   

39 Cọc treo quần áo Chất liệu: inox Việt Nam Cái 1   

40 Hộp nhựa  

KT: 26x18x14cm 

Chất liệu: Nhựa, có 

nắp 

Việt Nam Cái 2   

41 Hót rác Nhựa, có cán Việt Nam Cái 7   

42 Móc áo nhôm 

 Màu sắc: trắng Chất 

liệu: nhôm  Móc nhôm 

được đóng gói thành vỉ 

gồm 10 móc. Kích 

thước dài 44 cao 20 

cm. 

Việt Nam Cái 30   

43 
Chổi lau sợi Trần 

Thức  

Chất liệu: Thân: inox. 

Bông lau nhà :sợi 

cotton. Dài: 138cm 

Việt Nam Cái 10   

44 
Lưỡi dao cạo 

Croma 
Đóng gói: 10 cái/ hộp Việt Nam Hộp 10   

45 Ủng nhựa 
Chất liệu: nhựa PVC 

tổng hợp 
Việt Nam Đôi 3   

46 Nón   Việt Nam Cái 2   

47 Cờ lê 19 
Chất liệu: thép Cr-v; 

KT:19mm 
Việt Nam Cái 1   

48 
Túi nilon trắng loại 

1kg 
KT: 17x25cm, Có quai Việt Nam Kg 16   

49 
Túi nilon trắng loại 

2kg 
KT:24x34cm, Có quai Việt Nam Kg 4   

50 
Túi nilon đựng 

phim 50x50 
KT:60x100cm Việt Nam Kg 2   

51 Gối mây 
Gối mây tự nhiên, đan 

thủ công 35x18cm 
Việt Nam Cái 5   

52 Túi vàng 10kg KT:35x60cm, Có quai Việt Nam Kg 2   

53 
Đồng hồ treo 

tường 
Nhãn hiệu: Casi Việt Nam Cái 1   

54 
Dép trắng quai 

chéo 
Chất liệu: Nhựa Việt Nam Đôi 13   



STT Tên hàng Quy cách, chất liệu Xuất xứ  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

55 
Móc treo áo gắn 

tường 

Chất liệu: inox, Loại 7 

móc 
Việt Nam Cái 4   

56 
Hộp nhựa 

25x40cm 

Chật liệu: Nhựa; có 

nắp 
Việt Nam Cái 2   

57 Chổi lụa Việt Nhật 
Chất liệu nhựa mềm 

Dài: 90cm 
Việt Nam Cái 2   

58 Chổi lụa Việt Nhật Dài:1,2m Việt Nam Cái 2   

59 
Bộ chổi lau nhà 

360 Hưng Huệ 

Bộ sản phẩm gồm: 1 

thùng vắt, 1 bàn xoay 

360 độ, 2 đoạn cán lau, 

2 đầu bông lau. Kích 

thước thùng vắt: Dài 

39cm x cao 28,5cm x 

rộng 25cm. Chất liệu: 

Nhựa, inox. 

Việt Nam Bộ 2   

60 
Chổi quét mạng 

nhện 

Chất liệu: Cước búi 

Dài 3m 
Việt Nam Cái 1   

61 Khăn lau tay  
Chất liệu: cotton; KT: 

30x30cm 
Việt Nam Cái 40   

62 
Thảm nhựa gai 

xanh 

Chất liệu: Nhựa                  

KT: 40x60cm, Dày 6-

7mm 

Việt Nam Cái 10   

  Tổng cộng: 62 mặt hàng         

 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế, phí các loại 
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